
 
 

UBND TỈNH ĐỔNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 872/QĐ-SGDĐT             Đồng Tháp, ngày 27 tháng 9 năm 2017 

 

QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng bộ môn cấp trung học 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng bộ môn ban hành kèm theo Quyết 

định số 542/QĐ-SGDĐT.GDTrH ngày 18/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Đồng Tháp; 

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên 

và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng bộ môn cấp trung học thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 – 2018 gồm 159 (một trăm năm mươi chín) 

người là Lãnh đạo, Thư kí, Ủy viên Hội đồng bộ môn và 11 tổ bộ môn: Toán, Vật 

lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Tiếng 

Anh và Giáo dục Quốc phòng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng hoạt động theo Quy chế về tổ chức, hoạt động của Hội 

đồng bộ môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo 

Quyết định số 542/QĐ-SGDĐT.GDTrH ngày 18 tháng 10 năm 2013. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ Sở; Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc 

Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX; Hiệu 

trưởng Trường Trung cấp Nghề - GDTX; Hiệu trưởng trường THPT, trường THCS 

và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (để thực hiện);  

- Bộ CHQS tỉnh (để phối hợp); 

- ĐH Đồng Tháp (để phối hợp);                                                                          

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 
- Lưu: VT, GDTrH-TX&CN, BT 5b.                                                                                                          
 

                                                                                                

                                                                                               Trần Thanh Liêm                                                            

          



 
 

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CẤP TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018 

(Theo Quyết định số 872/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Sở GDĐT Đồng Tháp 

 

 

I. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 

            

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Danh PGĐ. Sở GDĐT Đồng Tháp Chủ tịch   

2 Phạm Quang Huy TP. GDTrH-TX&CN, Sở GDĐT P. Chủ tịch   

3 Lê Thị Huyền Phong PTP. GDTrH-TX&CN, Sở GDĐT P. Chủ tịch   

4 Phạm Thanh Lâm PTP. GDTrH-TX&CN, Sở GDĐT P. Chủ tịch   

     

 

II. THƯ KÍ, ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 

  

     TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Thái Bá Thanh CV. Phòng GDTrH-TX&CN Thư kí   

2 Nguyễn Nhựt Trường CV. Phòng GDTrH-TX&CN Ủy viên   

3 Đoàn Thị Oanh CV. Phòng GDTrH-TX&CN Ủy viên   

4 Lý Thị Xuân Hồng CV. Phòng GDTrH-TX&CN Ủy viên   

5 Trần Quốc Vinh CV. Phòng GDTrH-TX&CN Ủy viên   

6 Nguyễn Thanh Phương CV. Phòng GDTrH-TX&CN Ủy viên   

7 Nguyễn Hoàng Hải CV. Phòng GDTrH-TX&CN Ủy viên   

     

 

III. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 

  

     

 
1. Môn Toán 

     CẤP THPT       

TT 
Họ và tên 

Đơn vị Nhiệm vụ 
Huyện, thị, 

thành 

1 Trần Nhựt Hoàng Phong THPT Đỗ Công Tường Tổ trưởng TP. Cao Lãnh 

2 Võ Thanh Hùng THPT Trần Quốc Toản Tổ phó TP. Cao Lãnh 

3 Lê Hoàng Mai Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Võ Minh Hoàng THPT Lai Vung 2 Thành viên H. Lai Vung 

5 Bùi Phú Hữu THPT Lấp Vò 2 Thành viên H. Lấp Vò 

6 Nhữ Thị Hoa THPT thành phố Sa Đéc Thành viên TP. Sa Đéc 

7 Đào Trọng Hữu THPT Lấp Vò 1 Thành viên H. Lấp Vò 

8 Trần Trọng Hiền Trung tâm GDTX TP. Sa Đéc Thành viên TP. Sa Đéc 

  CẤP THCS       

1 Đinh Công Chính THCS thị trấn Lai Vung Tổ phó H. Lai Vung 

2 Nguyễn Văn Chí Công THCS Tràm Chim Thành viên H. Tam Nông 

3 Trần Trịnh Phú Cường THCS thị trấn Mỹ Thọ Thành viên H. Cao Lãnh 



 
 

4 Đỗ Phước Tài THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên H. Tân Hồng 

5 Nguyễn Văn Hòa THCS Tân Bình  Thành viên H. Châu Thành 

6   Thành viên H. Thanh Bình 

  2. Môn Vật lí       

  CẤP THPT       

1 Trần Thanh Tùng THPT Tam Nông Tổ trưởng H. Tam Nông 

2 Đặng Văn Tấn Đạt THPT Chuyên Ng. Quang Diêu Tổ phó TP. Cao Lãnh 

3 Cao Thị Sông Hương Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Trần Duy Tân THPT Trường Xuân Thành viên H. Tháp Mười 

5 Nguyễn Thị Thanh Thảo THPT Thanh Bình 1 Thành viên H. Thanh Bình 

6 Trương Thị Chuyên Oanh THPT Kiến Văn Thành viên H. Cao Lãnh 

7 Trần Thanh Phong THPT Lai Vung 1 Thành viên H. Lai Vung 

8 Võ Ngươn Chánh Trung tâm GDTX TP. Sa Đéc Thành viên TP. Sa Đéc 

  CẤP THCS       

1 Trần Thị Anh Thư Phòng GDĐT huyện Châu Thành Tổ phó H. Châu Thành 

2 Nguyễn Thị Thanh Nhi THCS Phong Hòa Thành viên H. Lai Vung 

3 Lê Huy Vũ  THCS thị trấn Lấp Vò Thành viên H. Lấp Vò 

4 Bùi Minh Tân THCS Thường Thới Hậu B Thành viên H. Hồng Ngự 

5 Nguyễn Tuấn Kiệt THCS Lưu Văn Lang Thành viên TP. Sa Đéc 

6 Nguyễn Công Tuấn THCS Bình Thành Thành viên H. Thanh Bình 

  3. Môn Hóa học       

  CẤP THPT       

1 Huỳnh Thị Kim Tiến  THPT Tháp Mười Tổ trưởng H. Tháp Mười 

2 Nguyễn Thị Tuyết Trân THPT Chuyên Ng. Đình Chiểu Tổ phó TP. Sa Đéc 

3 Trần Quốc Trị Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Võ Minh Ngà THPT Thiên Hộ Dương Thành viên TP. Cao Lãnh 

5 Lê Minh Cảnh THPT Lai Vung 2 Thành viên H. Lai Vung 

6 Nguyễn Thành Sơn THPT Lai Vung 1 Thành viên H. Lai Vung 

7 Lê Thị Thúy THPT Lấp Vò 2 Thành viên H. Lấp Vò 

8 Lâm Minh Sơn Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh Thành viên TP. Cao Lãnh 

  CẤP THCS       



 
 

1 Huỳnh Văn Mến THCS-THPT Bình Thạnh Trung Tổ phó H. Lấp Vò 

2 Nguyễn Hoàng Phương Thảo  THCS Nguyễn Minh Trí Thành viên H. Cao Lãnh 

3 Phạm Thị Ánh Thu THCS Võ Thị Sáu Thành viên TP. Sa Đéc 

4 Bùi Thanh Tùng THCS thị trấn Mỹ An Thành viên H. Tháp Mười 

5 Vương Thị Hồng Thắm THCS Thống Linh Thành viên TP. Cao Lãnh 

6 Đặng Hữu Tú THCS Phú Ninh Thành viên H. Tam Nông 

  4. Môn Sinh học       

  CẤP THPT       

1 Lê Văn Sơn THPT Lấp Vò 1 Tổ trưởng H. Lấp Vò 

2 Hồ Thanh Thúy THPT Thanh Bình 1 Tổ phó H. Thanh Bình 

3 Lê Hữu Bình Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Nguyễn Hoàng Duy  THPT Tháp Mười Thành viên H. Tháp Mười 

5 Hà Đăng Khoa THPT Tràm Chim Thành viên H. Tam Nông 

6 Đinh Thị Nhiều THPT Tân Hồng Thành viên H. Tân Hồng 

7 Nguyễn Hồng Hải THPT Hồng Ngự 3 Thành viên H. Hồng Ngự 

8 Phan Thanh Tuấn TT DN-GDTX H.Châu Thành Thành viên H. Châu Thành 

  CẤP THCS       

1 Trương Ngọc Thúy THCS Bình Hàng Tây Tổ phó H. Cao Lãnh 

2 Trần Hữu Kiệt  THCS thị trấn Lấp Vò Thành viên H. Lấp Vò 

3 Trịnh Minh Trung THCS Tân Hòa Thành viên H. Lai Vung 

4 Phạm Thị Bích Thư THCS Lưu Văn Lang Thành viên TP. Sa Đéc 

5 Lê Thị Quí THCS Thường Phước 1 Thành viên H. Hồng Ngự 

6 Lê Hùng Đức THCS Mỹ Quý Thành viên H. Tháp Mười 

  5. Môn Tin học       

  CẤP THPT       

1 Lưu Quang Liêm THPT Chuyên Ng. Đình Chiểu Tổ trưởng TP. Sa Đéc 

2 Nguyễn Nhựt Trường THPT Lấp Vò 3 Tổ phó H. Lấp Vò 

3 Nguyễn Thị Ngọc Chi Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Đỗ Văn Nghiêm THPT Hồng Ngự 3 Thành viên H. Hồng Ngự 

5 Nguyễn Thị Bảo Trân THPT Chuyên Ng. Quang Diêu Thành viên TP. Cao Lãnh 

6 Phạm Văn Nghĩa THPT Cao Lãnh 2 Thành viên H. Cao Lãnh 



 
 

7 Nguyễn Thanh Tâm THPT Châu Thành 1 Thành viên H. Châu Thành 

8 Hồ Phước Thiện THPT thành phố Sa Đéc Thành viên TP. Sa Đéc 

  CẤP THCS       

1 Lê Phước Hậu THCS Tân Kiều Tổ phó H. Tháp Mười 

2 Cao Xuân Quốc Trung THCS Lưu Văn Lang Thành viên TP. Sa Đéc 

3 Lê Mộng Duyên Hải THCS Trần Đại Nghĩa Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Quách Mỹ Hía THCS Phú Long Thành viên H. Châu Thành 

5 Trần Thị Ngọc Nữ THCS  Tràm Chim Thành viên H. Tam Nông 

6 Hoàng Thị Thanh Thuỷ THCS An Hoà Thành viên H. Tam Nông 

  6. Môn Ngữ văn       

  CẤP THPT       

1 Lê Trung Liệt THPT chuyên Ng. Đình Chiểu Tổ trưởng TP. Sa Đéc 

2 Nguyễn Thị Xuân Mai THPT Tháp Mười  Tổ phó H. Tháp Mười 

3 Hồ Chí Linh Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Trần Thanh Phong THPT Chu Văn An Thành viên TX. Hồng Ngự 

5 Nguyễn Thị Kim Quyên THPT Lấp Vò 2 Thành viên H. Lấp Vò 

6 Nguyễn Thị Kiều Hương THPT chuyên Ng. Quang Diêu Thành viên TP. Cao Lãnh 

7 Phan Đặng Trung THPT Châu Thành 2 Thành viên H. Châu Thành 

8 Nguyễn Trung Hải TT DN-GDTX H. Châu Thành Thành viên H. Châu Thành 

  CẤP THCS       

1 Nguyễn Phước Ngưn THCS Kim Hồng Tổ phó TP. Cao Lãnh 

2 Nguyễn Thị Thùy Trang THCS Mỹ An Hưng A Thành viên H. Lấp Vò 

3 Trương Lệ Tâm THCS Trần Thị Nhượng Thành viên TP. Sa Đéc 

4 Lê Thị Mỹ Hòa  THCS Long Thắng Thành viên H. Lai Vung 

5 Lê Vĩnh Thuận THCS Phú Ninh Thành viên H. Tam Nông 

6 Nguyễn Thị Hồng Xuyến THCS Lưu Văn Lang Thành viên TP. Sa Đéc 

  7. Môn Lịch sử       

  CẤP THPT       

1 Lê Thị Trúc Trinh THPT Chuyên Ng. Quang Diêu Tổ trưởng TP. Cao Lãnh 

2 Võ Văn Mến THPT Lai Vung 2 Tổ phó H. Lai Vung 

3 Trần Thị Hiền Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 



 
 

4 Hồ Thị Nguyệt THPT Thống Linh Thành viên H. Cao Lãnh 

5 Trần Ngọc Trường THPT Lấp Vò 2 Thành viên H. Lấp Vò 

6 Trịnh Văn Sơn THPT Đốc Binh Kiều Thành viên H. Tháp Mười 

7 Trần Thị Kiểm THPT Tam Nông Thành viên H. Tam Nông 

8 Đào Thị Mỹ Linh Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh Thành viên TP. Cao Lãnh 

  CẤP THCS       

1 Nguyễn Minh Trí THCS Long Hưng A Tổ phó H. Lấp Vò 

2 Trần Văn Sang THCS thị trấn Tràm Chim Thành viên H. Tam Nông 

3 Trần Thị Thủy THCS Kim Hồng Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Lâm Thị Hiền THCS Trần Thị Nhượng Thành viên TP. Sa Đéc 

5 Trần Văn Dương THCS Long Khánh B Thành viên H. Hồng Ngự 

6 Nguyễn Văn Non THCS Mỹ Hòa Thành viên H. Tháp Mười 

  8. Môn Địa lí       

  CẤP THPT       

1 Lê Nguyễn Duy Lynh THPT Lai Vung 1 Tổ trưởng H. Lai Vung 

2 Bùi Thị Thu Hằng THPT Chuyên Ng. Đình Chiểu Tổ phó TP. Sa Đéc 

3 Nguyễn Thị Thanh Vân Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Trần Quốc Tuấn THPT Lấp Vò 1 Thành viên H. Lấp Vò 

5 Nguyễn Ngọc Hảo THPT thành phố Cao Lãnh Thành viên TP. Cao Lãnh 

6 Nguyễn Khánh Duy THPT thành phố Sa Đéc Thành viên TP. Sa Đéc 

7 Nguyễn Ánh Hồng THPT Lấp Vò 2 Thành viên H. Lấp Vò 

8 Bùi Thụy Ngọc Hân Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh Thành viên TP. Cao Lãnh 

  CẤP THCS       

1 Hồ Văn Thới THCS Tân Bình Tổ phó H. Châu Thành 

2 Mạc Nhựt Tân THCS Phong Hòa Thành viên H. Lai Vung 

3 Nguyễn Thanh Bình THCS Lưu Văn Lang Thành viên TP. Sa Đéc 

4 Lưu Minh Châu THCS Nguyễn Thị Lựu Thành viên TP. Cao Lãnh 

5 Nguyễn Thanh Thoại THCS Mỹ Long Thành viên H. Cao Lãnh 

6 Vũ Kim Long THCS Nguyễn Tú Thành viên TP. Cao Lãnh 

  9. Môn GDCD       

  CẤP THPT       



 
 

1 Ngô Thanh Út Minh THPT Lai Vung 1 Tổ trưởng TP. Cao Lãnh 

2 Trần Minh Khải THPT Trường Xuân Tổ phó H. Tháp Mười 

3 Lê Thị Lệ Hoa Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Nguyễn Văn Hậu THPT Thanh Bình 1 Thành viên H. Thanh Bình 

5 Lê Thị Trúc Mai  THPT Trần Quốc Toản Thành viên TP. Cao Lãnh 

6 Đinh Thị Kim Sa THPT Cao Lãnh 1 Thành viên H. Cao Lãnh 

7 Thái Bảo Phi THPT Hồng Ngự 3 Thành viên H. Hồng Ngự 

8 Nguyễn Thị Hồng Liên THPT Tháp Mười Thành viên H. Tháp Mười 

  CẤP THCS       

1 Trần Thị Thơm THCS Nguyễn Chí Thanh Tổ phó TP. Cao Lãnh 

2   Thành viên H. Thanh Bình 

3 Tô Bá Trung THCS Thống Linh Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Đặng Trọng Tưởng THCS Tân Hộ Cơ Thành viên H. Tân Hồng 

5 Trương Thị Mộng Điệp THCS Tân Mỹ Thành viên H. Lấp Vò 

6 Ng. Phước Minh Trân THCS Vĩnh Thới Thành viên H. Lai Vung 

  10. Môn Tiếng Anh       

  CẤP THPT       

1 Trương Mi Kim  THPT Tháp Mười Tổ trưởng H. Tháp Mười 

2   THPT Chu Văn An Tổ phó TX. Hồng Ngự 

3 Phan Ngọc Thạch Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Vương Huệ Tuyết Mai THPT Lấp Vò 1 Thành viên H. Lấp Vò 

5 Tiêu Thanh Cẩm  Tú  THPT Tràm Chim Thành viên H. Tam Nông 

6 Võ Thị Linh THPT Trần Văn Năng Thành viên H. Thanh Bình 

7 Phan Hữu Phước THPT Hồng Ngự 3 Thành viên H. Hồng Ngự 

8 Trần Quỳnh Trang   THPT Thiên Hộ Dương Thành viên TP. Cao Lãnh 

  CẤP THCS       

1 Lại Quốc Huy THCS Nguyễn Thị Lựu Tổ phó TP. Cao Lãnh 

2 Phan Văn Dũng THCS An Thạnh Thành viên TX. Hồng Ngự 

3 Trần An Ngươn THCS Lưu Văn Lang  Thành viên TP. Sa Đéc 

4 Quách Nguyễn Minh Chi THCS thị trấn Lấp Vò Thành viên H. Lấp Vò 

5 Trịnh Trọng Sang THCS Phú Hựu Thành viên H. Châu Thành 



 
 

6 Đỗ Nguyễn Ngọc Hiếu THCS Kim Hồng Thành viên TP. Cao Lãnh 

  11. Môn GDQP       

1 Đỗ Nguyễn Trung THPT Đỗ Công Tường Tổ trưởng TP. Cao Lãnh 

2 Lý Trường Kha THPT Tam Nông Tổ phó H. Tam Nông 

3 Bùi Quốc Chưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Thành viên TP. Cao Lãnh 

4 Tiêu Thanh Sang Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên TP. Cao Lãnh 

5 Nguyễn Văn Hóa THPT Thống Linh Thành viên H. Cao Lãnh 

6 Võ Minh Luân THPT Lai Vung 3 Thành viên H. Lai Vung 

7 Võ Hoàng Nam THPT Tháp Mười Thành viên H. Tháp Mười 

8 Lê Văn Thoonl THPT Tân Phú Trung Thành viên H. Châu Thành 

 
Tổng cộng danh sách có  159 (một trăm năm mươi chín) người.   
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